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Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư 22);
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá theo Thông tư 22 và sơ kết học kì I cấp tiểu học năm học 2016-2017 như sau:

I. Tổ chức kiểm tra, đánh giá (theo Thông tư 22)
1. Mục đích, yêu cầu
- Kiểm tra, đánh giá định kì giữa học kì, cuối học kì I các môn học nhằm nắm bắt tình hình học sinh, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; đồng thời đây là một trong những căn cứ để giáo viên xây dựng kế hoạch giúp đỡ đối với học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học trong học kì II.

- Hiệu trưởng chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kì; quá trình tổ chức kiểm tra yêu cầu được thực hiện nghiêm túc, nhẹ nhàng; nhắc nhở giáo viên không tạo áp lực cho cha mẹ học sinh và các em học sinh trước khi kiểm tra; phân công giáo viên coi kiểm tra tại lớp mình phụ trách, tổ chức cho học sinh làm dưới dạng một bài kiểm tra bình thường, không gây căng thẳng. Khi chấm bài, giáo viên ghi điểm và ghi nhận xét tường minh để giúp giáo viên dạy và phụ huynh có cơ sở bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh.
- Việc tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì và cuối học kì I các môn học cần đảm bảo thực hiện theo đúng Thông tư 22.
- Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền thực hiện đánh giá học sinh theo đúng trách nhiệm quy định tại Điều 18 của Thông tư 22

2. Tổ chức thực hiện

2.1.Tổ chức ôn tập  
Các trường tiểu học cần xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh; thông báo lịch kiểm tra và phối hợp cùng phụ huynh học sinh nhằm chuẩn bị các điều kiện học tập thật tốt cho học sinh. Tuyệt đối không chạy theo thành tích để đối phó, gây áp lực, tạo không khí căng thẳng, nặng nề cho giáo viên, học sinh và gia đình các em. 

- Việc tổ chức ôn tập được thực hiện ngay trên lớp học, không giao bài tập về nhà đối với học sinh học 2 buổi/ngày hay quá nhiều bài tập cho học sinh lớp học  1 buổi; không soạn đề cương bắt buộc học sinh làm bài, tránh việc nhồi nhét kiến thức dưới hình thức học thuộc lòng bài mẫu, đề cương. Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh cách tự học, tự rèn luyện theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng. 

2.2. Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì và cuối học kì I

- Thời gian kiểm tra giữa kì các môn học (Tiếng Việt, Toán lớp 4, 5) được thực hiện theo phân phối chương trình; kiểm tra cuối học kì I do Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường tiểu học sắp xếp lịch cho phù hợp với kế hoạch năm học.

- Nội dung kiến thức kiểm tra: Căn cứ phân phối chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 và công văn  số 5842/ BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ  GD&ĐT về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học.
- Việc coi, chấm kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng chất lượng học sinh.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm việc đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu về tổ chức và quản lý hành chính: có kế hoạch tổ chức kiểm tra định kì; có quyết định phân công nhiệm vụ từ khâu ra đề, duyệt đề, bảo mật đề đến khâu coi, chấm; lập biên bản giao nhận bài kiểm tra. Quy trình ra đề, duyệt đề phải thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng để đảm bảo tính chính xác, khoa học. 
2.2.1. Ra đề kiểm tra 
- Hiệu trưởng chỉ đạo việc ra đề kiểm tra định kì; tuy nhiên để có sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đảm bảo sự khách quan, chất lượng của đề kiểm tra, Sở GD&ĐT khuyến kích các trường thực hiện việc ra đề kiểm tra theo phương án: Đề kiểm tra do giáo viên chủ nhiệm soạn (giáo viên chuyên ngành soạn các môn Ngọai ngữ, Tin học,…), sau đó nộp về Tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn chọn lọc và gửi cho Ban Giám hiệu từ 2 đến 3 đề (trừ trường hợp đặc biệt khi trường chỉ có 1 lớp/khối thì chỉ cần gửi 1 đề). Ban Giám hiệu sẽ chịu trách nhiệm duyệt đề và chọn lại 2 đề (1 đề chính thức và 1 đề dự phòng) làm đề kiểm tra cho khối.

- Đề kiểm tra cần chính xác, khoa học, đánh giá được kết quả thực chất của học sinh; đảm bảo phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh và yêu cầu giảm tải theo đúng phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đề kiểm tra gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau: 
+ Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kỹ năng đã học;
+ Mức 2: hiểu kiến thức, kỹ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;
+ Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;
+ Mức 4: vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;
- Câu lệnh trong đề kiểm tra cần tường minh, chặt chẽ, khoa học. Phần hướng dẫn chấm phải chi tiết, rõ ràng từng câu và có đáp án chính xác. Đáp án phải phù hợp với yêu cầu của lệnh đề.
- Coi trọng sự tiến bộ của học sinh trong học tập và rèn luyện.
2.2.2.Chấm bài kiểm tra 
Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh. Giáo viên không được tùy tiện nâng điểm, hạ điểm khi chấm bài làm của học sinh.
 
2.3. Đánh giá định kì
Việc đánh giá định kì giữa học kì và cuối học kì I thực hiện theo đúng Thông tư 22.
II. Tổ chức sơ kết học kì I
Các phòng GD&ĐT tổ chức nghiêm túc việc rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học trong học kì I năm học 2016-2017, cần tập trung các nội dung sau:

1. Khái quát chung:
- Qui mô trường, lớp, học sinh, tỷ lệ học sinh/lớp so với đầu năm học. 
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên (biên chế, hợp đồng), trình độ (chuẩn, trên chuẩn, chưa chuẩn), tỷ lệ GV/lớp.
- Diện tích đất trường học, tỷ lệ m2/hs.
2. Thuận lợi, khó khăn:
3. Công tác triển khai, thực hiện:
3.1. Công tác quản lý, chỉ đạo:
3.2. Kết quả thực hiện: (báo cáo theo các nội dung trong phần II văn bản số 1286/SGDĐT-GDTH ngày 14/9/2016 về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017).
4. Đánh giá:
5. Kiến nghị, đề xuất:
III. Chế độ báo cáo
1. Thời gian

Trước ngày 08/01/2017, các phòng GD&ĐT gửi báo cáo về Sở GD&ĐT (văn bản gửi về phòng GDTH, file dữ liệu gửi qua email theo địa chỉ: phonggdth@vinhphuc.edu.vn).
2. Nội dung

- 01 bộ đề, đáp án các môn kiểm tra giữa học kì I (Tiếng Việt, Toán lớp 4, 5) và các môn kiểm tra cuối học kì I.
- Văn bản báo cáo sơ kết học kì I.

- Các biểu mẫu tổng hợp số liệu theo mẫu gửi kèm (M1 đến M6) và thống kê chất lượng HKI theo phần mềm EQMS (bản mẫu của Bộ GD&ĐT).
- Thủ trưởng mỗi đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong các biểu mẫu.

Nhận được văn bản này đề nghị các phòng GD&ĐT chỉ đạo, triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h) ;
- Lãnh đạo Sở (để b/c) ;
- Các phòng/ban sở (để p/h);
- Lưu: VT, GDTH.
           (15 bản)
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Trường


	Thống kê lớp, học sinh học kì I

Năm học 2016-2017
Mẫu M1 (A4 nằm ngang, Excel, TimesnewRoman 12)
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Phòng GD & ĐT............................                                                                                            Mẫu M2 (A4 nằm ngang, Excel, TimesnewRoman 12)
Thống kê giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường học học kì I
Năm học 2016-2017
	TT
	Trường TH
	Số lớp
	Số HS
	Số HS bị cận thị
	Số học sinh dân tộc
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	Phòng GD &ĐT………..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu M3.1 (A4 nằm ngang, Excel, TimesnewRoman 12)


	
	
	
	
	
	Thống kê tr​ường, lớp, học sinh học ngoại ngữ học kì I
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   Ghi chú: vẫn nhập số lớp, số HS lớp 1, lớp 2 nếu học Ngoại ngữ nhưng không tính vào tổng số.                       
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	Mẫu M3.2 (A4 nằm ngang, Excel, TimesnewRoman 12)

	
	
	
	
	
	Thống kê tr​ường, lớp, học sinh học ngoại ngữ 4 tiết/tuần học kì I
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                Năm học 2016-2017
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   Ghi chú: vẫn nhập số lớp, số HS lớp 1, lớp 2 nếu học Ngoại ngữ 4 tiết/tuần nhưng không tính vào tổng số.                       

 
Người lập biểu                                                                                                                              Trưởng phòng 
	Phòng GD &ĐT……….
	Mẫu M4 (A4 nằm ngang, Excel, TimesnewRoman 12)

	                              
	                                     

	
	
	
	
	
	Thống kê tr​ường, lớp, học sinh học tin học kì I 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                   Năm học 2016-2017
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	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5
	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                           Người lập biểu                                                                                                                              Trưởng phòng 

Phòng GD & ĐT............................                                                                   Mẫu M5 (A4 nằm ngang, Excel, TimesnewRoman 12)
Thống kê trường, lớp, học sinh học 2 buổi/ngày, bán trú học kì I
Năm học 2016-2017
	TT
	Trường TH
	TS lớp
	Số lớp 
	Lớp bán trú
	Tỷ lệ lớp bán trú
	TS học sinh
	Số học sinh
	Học sinh bán trú
	Tỷ lệ HS bán trú

	
	
	
	5b/tuần
	Trên
5b/tuần
	2b/ngày
	Tỷ lệ 2b/ngày
	
	
	
	5b/tuần
	Trên

5b/tuần
	2b/ngày
	Tỷ lệ 2b/ngày
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                      Người lập biểu                                                                                                                              Trưởng phòng
Phòng GD & ĐT............................                                                                                                 Mẫu M6 (A4 nằm ngang, Excel, TimesnewRoman 12)
Thống kê chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học
Năm học 2016-2017
                                                                                                                                                                  ( Tính đến ngày......tháng.....năm .......)
	TT
	Trường TH
	Cán bộ QL
	Đội ngũ giáo viên (tính cả GV hợp đồng)

	
	
	
	Tổng số
	GV Văn hoá
	GV Âm nhạc
	GV Mỹ thuật
	GV Ngoại ngữ
	GV Thể dục
	GV Tin học
	Trong đó GV hợp đồng

	
	
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	THSP
	CĐSP
	ĐHSP
	Th.sĩ
	GV văn hóa
	GV Âm nhạc
	GV Mỹ thuật
	GV ngoại ngữ
	GV thể dục
	GV Tin học

	1
	                      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                           Người lập biểu                                                                                                                              Trưởng phòng 
(Ghi chú: Tất cả các số liệu liên quan đến nhau phải chính xác, trùng khớp và thống nhất với các bộ phận thống kê của phòng GD&ĐT)
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